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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn lại toàn bộ kiến thức nằm trong các nội dung đã học:
1. Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ. 
2. Bài 2: Yêu thương con người.
3. Bài 3: Siêng năng, kiên trì. 
* Yêu cầu: 
 - Nắm được khái niệm, nêu được biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh.
 - Vận dụng giải quyết các câu hỏi tình huống.
B. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP
I. Một số dạng câu hỏi lí thuyết
Câu 1. Thế nào là truyền thống gia đình, dòng họ? Chúng ta cần làm gì để giữ gìn truyền thống gia đình, dòng họ?
Câu 2. Thế nào là là yêu thương con người? Nêu giá trị của yêu thương con người.
Câu 3. Siêng năng, kiên trì là gì? Em hãy nêu một số biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong học tập. (nêu ít nhất 4 biểu hiện)
II. Một số dạng bài tập tình huống
Câu 1. Gia đình H có truyền thống hiếu học, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và thành công trong cuộc sống. H tự hào khoe với các bạn và cho rằng mình không cần học nhiều mà sẽ thành công theo truyền thống của gia đình.
a. Em có đồng ý với ý kiến của H không? Vì sao?
b. Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Câu 2. Ông B là một người khoẻ mạnh, tốt bụng trong thôn H. Nhưng trong một lần đi làm từ thiện khiến ông bị ngã và bị thương nặng ở chân. Sau một thời gian đi chữa, vết thương lành lặn nhưng cũng từ đó ông phải đi tập tễnh. Mỗi lần thấy ông, một số trẻ em trong thôn lại chế giễu, nhại dáng đi của ông.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của một số trẻ em trong tình huống trên?
b. Em sẽ làm gì nếu chứng kiến cảnh chế giễu của các trẻ em trên? 
Câu 3. Những ngày mùa đông rét đậm, nhiều buổi sáng tỉnh giấc, nằm trong chăn mà Q không muốn dậy. Trong những ngày này, lớp học thường thấy vắng hơn mọi ngày. Một số bạn trong lớp hay đi học muộn vì lí do “Trời rét”. Có bạn khuyên Q hôm nào trời rét thì cũng có thể đi học muộn, vì có lí do chính đáng. Thế nhưng, nghĩ đến đi học, Q quyết tâm dậy đúng giờ và không hôm nào đi học muộn.
a. Em nhận xét như thế nào về bạn Q trong tình huống trên?
b. Em học tập được điều gì từ bạn Q?
III. Một số dạng bài tập trắc nghiệm
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta điều gì?
A. Sống trong sạch, lương thiện.			
B. Chăm ngoan, học giỏi.
C. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống.	
D. Có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn.
Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
A. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao.	 
B. Truyền nghề cho con cháu.
C. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả và mất thời gian.
D. Không xuất khẩu hàng truyền thống.
Câu 3: Hành vi nào dưới đây không phải là yêu thương con người?
A. Chăm sóc mẹ khi mẹ bị ốm.
B. Làm bài tập giúp bạn khi bạn không làm kịp.
C. Dành tiền lì xì năm mới để ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt.
D. Nhường chỗ cho phụ nữ có thai trong xe buýt.
Câu 4: Biểu hiện của lòng yêu thương con người là gì?
A. Làm những điều mình thích cho người khác.
B. Đồng cảm, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. 
C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.
D. Giúp đỡ người khác với mục đích sau này được người đó trả ơn.
Câu 5: Trong các câu ca dao, tục ngữ sau câu nào nói về lòng yêu thương con người?
A. Ăn cây nào rào cây ấy		B. Chết vinh còn hơn sống nhục
C. Chia ngọt sẻ bùi			D. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm
Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/ Sai (Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn Đúng hoặc Sai)
Đọc thông tin sau:
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta phải trải qua nạn đói khủng khiếp do thực dân, đế quốc gây ra. Trong tình hình khó khăn ấy, Hồ Chủ tịch phát động nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Còn bản thân Bác, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa để góp gạo vào hũ gạo tiết kiệm cùng nhân dân cứu đói. Đi Chiến dịch Biên giới năm 1950, Người không cưỡi ngựa mà cùng đi bộ với cán bộ, chiến sĩ, để ngựa thồ hành lí, đạn dược đỡ nặng vai cho bộ đội. Có lần khi đến thăm trại tù binh, do trời đang rét, Bác đã cho viên quan ba thầy thuốc của quân đội Pháp chiếc áo khoác của mình... Giữa bề bộn công việc của đất nước, Bác không quên các em nhỏ, trong đó có những em bé bán báo, đánh giày, không quên các cụ già… Người còn gửi thiếp chúc Tết, thư mừng sinh nhật bè bạn gần xa; chia vui với niềm vui của đồng bào, đồng chí… Niềm vui của Người chỉ trọn vẹn khi đất nước được độc lập, tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
(Theo Báo Điện tử Chính phủ, 10/05/2020)
a) Những việc làm trên của Bác đã cho thấy được truyền thống yêu nước của gia đình, dòng họ mình.
b) Bác là một vị lãnh tụ có tình yêu thương mênh mông dành cho bao số phận, mọi kiếp người... 
c) Hành động không cưỡi ngựa mà đi bộ với cán bộ, chiến sĩ thể hiện sự siêng năng của Bác.
d) Hành động cứ 10 ngày Bác nhịn ăn một bữa để góp gạo vào hũ gạo tiết kiệm cùng nhân dân cứu đói thể hiện sự kiên trì của Bác.
IV. Cấu trúc đề thi 
- 70% trắc nghiệm (24 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 1 câu trắc nghiệm Đúng/Sai)
- 30% tự luận (2 câu)

	BGH duyệt




Phạm Thị Thanh Bình



	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thuỷ
	Người lập




Chu Huyền Thương
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I. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Câu 1.  
- Truyền thống gia đình dòng họ là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Những việc nên làm để gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ như:
+ Tìm hiểu về truyền thống gia đình qua việc hỏi han, trò chuyện với ông bà, bố mẹ.
+ Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của gia đình bằng các việc làm cụ thể, phù hợp với độ tuổi như: chăm học, chăm làm, yêu thương bạn bè và thầy cô, kính trọng người lớn tuổi
Câu 2. 
- Yêu thương con người là sự quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
- Giá trị của tình yêu thương con người:
+ Mang lại niềm vui, sự tin tưởng vào bản thân và cuộc sống.
+ Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
+ Làm cho mỗi quan hệ giữa người với người thêm gần gũi, gắn bó.
+ Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, tốt đẹp hơn.
Câu 3.
- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.
- Kiên trì là tính cách làm việc tự giác, miệt mài, quyết tâm, bền bỉ đến cùng dù gặp khó khăn, trở ngại của con người.
- Biểu hiện của siêng năng kiên trì trong học tập:  đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, không nản lòng khi gặp bài toán khó...
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Câu 1. 
a. - Em không đồng ý với ý kiến của H.
   - Vì để có được thành tích cao, các thành viên trong gia đình H đã phải nỗ lực, kiên trì học tập. Nếu H không học thì sẽ không thể đạt được thành tích cao. Mặt khác, nếu H không nỗ lực học tập, H sẽ làm mất đi truyền thống hiếu học của gia đình.
b. Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên bạn nỗ lực, chăm chỉ học tập để đạt thành tích cao từ đó sẽ giữ gìn và phát huy được truyền thống hiếu học của gia đình.
Câu 2.
a. Hành vi của một số trẻ em đối với ông B trong tình huống trên là hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng người lớn tuổi; không yêu thương, quan tâm, sẻ chia với những đau thương của người khác => đây là hành vi không đúng, chúng ta cần phê phán và không nên làm theo.
b. Nếu chứng kiến cảnh chế giễu của các trẻ em trên, em sẽ ngăn các bạn ấy lại và nói với các bạn ấy rằng mỗi người đều cần được tôn trọng; ông B phải đi tập tễnh là do tai nạn trong quá trình giúp đỡ người khác, đó là nỗi buồn của ông. Chúng ta cần phải động viên, quan tâm và giúp đỡ ông B.
Câu 3. 
a. Nhận xét: bạn Q là người có tính siêng năng, kiên trì được thể hiện ở việc bạn luôn thức dậy đi học đúng giờ trong những ngày trời rét đậm, cũng không nghe theo lời khuyên của bạn ở lớp được đi học muộn vào những ngày đó.
b. Em học được tính siêng năng, sự hiếu học của bạn Q
III. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	B
	B
	B
	C



Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai
a. Sai
b. Đúng
c. Sai
d. Đúng


	BGH duyệt




Phạm Thị Thanh Bình



	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thuỷ
	Người lập




Chu Huyền Thương



